
NỘI DUNG ÔN TẬP HÓA 9 

 

A. ĐỒ DÙNG HỌC TẬP BỘ MÔN 

- Sách giáo khoa Hóa học 9 + sách bài tập hóa học 9 (NXB Giáo dục Việt Nam) 

- 1 quyển vở ghi bài và 1 quyển vở làm bài tập 

- Bút, thước, máy tính cầm tay… 

 

B. PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP BỘ MÔN HÓA 9 

- Nắm vững và có khả năng vận dụng thành thạo kiến thức đã học , thường xuyên liên 

hệ thực tế đối với bài học. 

- Biết làm thí nghiệm, quan sát hiện tượng trong thí nghiệm, trong thiên nhiên, cuộc 

sống. Tích cực làm việc nhóm với bạn bè. 

- Có hứng thú say mê chủ động, chú ý rèn luyện phương pháp tư duy, óc suy luận 

sáng tạo. Có tinh thần ham học hỏi. 

- Cũng nhớ nhưng nhớ một cách chọn lọc, thông minh. 

- Trả lời được các câu hỏi và làm được các bài tập trong SGK Hóa 9. 

 

C. ÔN TẬP CÁC NỘI DUNG KIẾN THỨC ĐÃ HỌC 

I. CÔNG THỨC HÓA HỌC 

Công thức hóa học dùng để biểu diễn chất. 

Dạng chung: Đơn chất Ax       A,B là kí hiệu hóa học  

  Hợp chất AxBy  x,y là chỉ số 

 Mỗi công thức hóa học chỉ một phân tử của chất, cho biết tên nguyên tố tạo ra 

chất, số nguyên tử mỗi nguyên tố và phân tử khối. 

Ví dụ: - Đơn chất: Cu, P, Zn, O2, H2, N2, Br2, Cl2,.... 

- Hợp chất: HCl, CaCO3,... 

 

II. HÓA TRỊ 

 

 

 

BT1: Lập nhanh CTHH của hợp chất sau: 

1/ N (III) và H   2/ S(IV) và O  3/ Ca (II) và nhóm PO4(III) 

4/ Al (III) và nhóm OH (I) 5/ Ba (II) và nhóm CO3 (II) 

Hướng dẫn: Khi làm BT yêu cầu kỹ năng lập CTHH nhanh và chính xác, để lập 

CTHH nhanh ta cần chú ý: 

 

Ax  By   với a,b là hóa trị của A và B 

- Hóa trị của nguyên tố (hay nhóm nguyên tử) là con số biểu thị khả năng liên kết  

của nguyên tử nguyên tố này với nguyên tử nguyên tố khác 

- Quy ước: hóa trị của H là I và hóa trị của O là II 

a    b 



1/ Nếu a=b thì x=y =1 

2/ Nếu a≠b và tỉ lệ a:b (tối giản) thì x=b, y=a 

3/ Nếu a:b chưa tối giản thì tối giản để có a’:b’ và lấy x=b’, y=a’ 

G iải: 

1/ NxHy      →NH3 

2/ SxO y     →SO2 

3/ Cax(PO4)y    →Ca3(PO4)2 

4/ Alx(OH)y  →Al(OH)3 

5/ Bax(CO3)y  →BaCO3 

Bài tập áp dụng: Viết CTHH của các hợp chất sau 

a/ Mg(II) và O(II)  b/ Fe(III) và nhóm (OH)(I)  c/ Na(I) và Cl(I) 

d/ Al(III) và (PO4)(III) e/ P(V) và O     f/ S(VI) và O 

 

III. LẬP PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC 

1. Các bước lập PTHH: - Viết sơ đồ của phản ứng 

                                         -  Cân bằng số nguyên tử mỗi nguyên tố 

                                         - Viết phương trình hóa học 

2. Ví dụ: Cho các sơ đồ phản ứng sau. Hãy lập PTHH 

a. SiO2   +  Mg  --→ Si + MgO 

b.  Na + O2 --→Na2O 

c.  K + H2O --→   KOH +  H2 

d.  Al   + H2SO4   --→   Al2(SO4)3   +    H2   

Giải:  
a. SiO2   + 2 Mg  → Si + 2MgO 

b. 4Na + O2  Ct 0

 2Na2O 

c. 2K + 2H2O →  2KOH +  H2 

d.  2Al   + 3H2SO4   →   Al2(SO4)3   +  3 H2   

Bài tập áp dụng: Hãy lập các PTHH sau: 

a. Ca + O2 --→ CaO 

b. MgCl2 + KOH --→ Mg(OH)2 + KCl 

c. ZnO + HBr --→ ZnBr2 + H2O 

d. Al + O2 --→ Al2O3 

e. CaCl2 + Na3PO4 --→ Ca3(PO4)2 + NaCl 

f. Cu(OH)2 + HCl --→ CuCl2 + H2O 

g. AlCl3 + AgNO3 --→ Al(NO3)3 + AgCl 

h. Kali + Oxi  →  Kali oxit  

i. Bari + Oxi → Bari oxit  

j.  Nhôm + Oxi  →  Nhôm oxit 

k. Hidro + oxi →  nước  

III   I 

IV   II 

II        II 

II      III 

III     I 

I 



IV. MỘT SỐ CÔNG THỨC THƯỜNG DÙNG TRONG TÍNH TOÁN HÓA HỌC 

1. Tính số mol: n = 
M

m
  (mol); n = 

4,22

)(đktcV
(mol) 

2. Tính khối lượng chất: m = n.M   (g) 

3. Tính thể tích chất khí:   Vkhí = n.22,4  (lít) 

4. Tỉ khối của chất khí: dA/B= 
𝑀𝐴

𝑀𝐵
 

5. Nồng độ mol dd : CM = 
ddV

n
  (mol/l hay M) 

6. Nồng độ phần trăm dung dịch: C% =  100
dd

ct

m

m
(%) 

7. Độ tan của một chất trong nước:  S =  
𝒎𝒄𝒕

𝒎𝑯𝟐𝑶
. 𝟏𝟎𝟎 

8. Khối lượng riêng: D = 
𝑚

𝑉
 (g/ml) 

9. Khối lượng dung dịch sau phản ứng:  

mddsau pứ = tổng m các chất trước pứ - m↓  - m↑(nếu có) 

 

Áp dụng: 

1/ Tính số mol có trong những lượng chất sau: 

a/ 20 gam NaOH 

b/ 6,72 lít khí H2 (đktc) 

c/ 200 ml dung dịch NaCl 0,5M  

Giải:  

a. nNaOH = 
𝑚𝑁𝑎𝑂𝐻

𝑀𝑁𝑎𝑂𝐻
=  

20

40
 = 0,5 mol 

b. 𝑛𝐻2
 = 

𝑉𝐻2

22,4
=  

6,72

22,4
 = 0,3 mol 

c.  Đổi: 200 ml = 0,2 lít 

nNaCl = CM.V = 0,5.0,2 = 0,1 mol 

 

2/ Tính khối lượng :  

a/ 0,1 mol H2 

b/ 300 gam dung dịch FeCl2 12,7% 

c/ 8,96 lít khí CO2 ở đktc? 

Giải:   

a. 𝑚𝐻2
 = 𝑛𝐻2

. 𝑀𝐻2
= 0,1.2 = 0,2 gam. 

b. mct = 
𝑚𝑑𝑑.𝐶%

100
=

300.12,7

100
 = 38,1 gam 

c. số mol CO2:  𝑛𝐶𝑂2  =
𝑉𝐶𝑂2

22,4
=

8,96

22,4
=   0,4 mol 

𝑚𝐶𝑂2
 = 𝑛𝐶𝑂2

. 𝑀𝐶𝑂2
= 0,4.44 = 17,6 gam. 

 

3/ Hãy tính thể tích của 0,25 mol O2 

Giải: 𝑉𝑂2
 = 𝑛𝑂2

. 22,4= 0,25.22,4 = 5,6 lít 



4/ Hòa tan 2 mol HCl vào 227 gam nước thu được dung dịch A.Tính nồng độ % 

của dung dịch A    

Giải: mct HCl = 0,2.36,5 = 73 gam 

Khối lượng dung dịch thu được là: mdd = mct + mnước = 73 + 227 = 300 gam 

C% = 
𝑚𝑐𝑡

𝑚𝑑𝑑
. 100 =

73

300
 .100 = 24,33% 

 

V. GIẢI BÀI TOÁN THEO PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC 

Các bước thực hiện: 

- Viết PTHH 

- Tính số mol theo giả thuyết đề cho  

- Dựa vào phương trình hóa học để tìm ra số mol chất cần tìm 

- Chuyển đổi số mol thành khối lượng hoặc thể tích theo yêu cầu của đề bài  

Ví dụ: Đốt cháy bột nhôm trong không khí thu được nhôm oxit (Al2O3). Tính lượng 

bột nhôm cần dùng để thu được 30,6g nhôm oxit. 

 Giải:     4Al  + 3O2 
0t

 2Al2O3 

Theo pt  4mol                         2mol 

Theo đề     x ?                         0,3mol 

x = nAl = 0,3.4/2 = 0,6 (mol) 

mAl = 0,6.27 = 16,2g 

Bài tập:  

1/ Để điều chế 4,48 lít khí H2 trong phòng thí nghiệm người ta cho sắt tác dụng vừa 

đủ với 300g dung dịch H2SO4. 

a/ Viết PTHH.  

b/ Tính khối lượng sắt cần tham gia phản ứng. 

c/ Tính nồng độ phần trăm dung dịch H2SO4 đã dùng. 

 

2/ Cho a gam kẽm tác dụng vừa đủ với 500 ml dung dịch axit sunfuric 0,5M. 

a/ Viết PTHH 

b/ Tính giá trị a; tính thể tích khí thoát ra ở đktc và khối lượng muối sinh ra. 

c/ Tính nồng độ mol của dung dịch thu được sau phản ứng. 

 

3/ Cho 23 gam Natri tác dụng với 178 gam nước (dư) thu được dung dịch A 
và khí B. Tính nồng độ phần trăm chất trong dung dịch A và tính thể tích khí B ở 
ĐKTC 

 

DẠNG TOÁN: CHẤT PHẢN ỨNG HẾT ( ĐỦ), CHẤT DƯ 

* Nhận biết: Đề cho dữ kiện tính được số mol 2 chất tham gia nA; nB 

Giải:  

Bước 1: Tính số mol: đổi lượng chất đề bài cho (khối lượng, thể tích) ra số mol. 

Bước 2: Viết và cân bằng phương trình hóa học: 

aA + bB → cC + dD 



Bước 3: So sánh tỉ lệ:  ( nA, nB lần lượt là số mol của A và B) 

+  => A và B là 2 chất phản ứng hết (vừa đủ) 

+  => Sau phản ứng thì A còn dư và B đã phản ứng hết 

+  => Sau phản ứng thì A phản ứng hết và B còn dư 

Tính lượng các chất theo chất phản ứng hết. 

Lưu ý: Bài toán cho cả lượng chất tham gia và lượng chất sản phẩm thì tính toán 

theo lượng chất sản phẩm. 

Ví dụ: Đốt cháy 12,4 g photpho trong bình chứa 17 g khí oxi tạo thành 

điphotpho pentaoxit P2O5 (là chất rắn, trắng). 

a. Photpho hay khí oxi, chất nào dư và số mol chất dư là bao nhiêu? 

b. Chất nào được tạo thành, khối lượng là bao nhiêu? 

Giải: 

a.     PTHH:    4P         +      5O2 
0t

   2 P2O5 

                     4 mol             5 mol             2 mol 

                     0,4 mol         0,5 mol          0,2 mol 

Theo bài ra ta có:  nP = 12,4/31 = 0,4 mol; 𝒏𝑶𝟐
= 17/32 = 0,53125 mol  

Lập tỉ lệ : 
𝒏𝑷

𝒉ệ 𝒔ố
  : 

𝒏𝑶𝟐

𝒉ệ 𝒔ố
  ↔  

𝟎,𝟒

𝟒
  < 

𝟎,𝟓𝟑𝟏𝟐𝟓

𝟓
   →  𝒏𝑶𝟐

dư, bài toán tính theo nP 

 𝒏𝑶𝟐
dư  = 𝒏𝑶𝟐𝒃đ

− 𝒏𝑶𝟐𝒑ứ =  0,53125 – 0,5 = 0,03125 (mol) 

b. Chất tạo thành là P2O5 

   Theo phương trình:𝒏𝑷𝟐𝑶𝟓
  = 0,2 mol 

   =>  𝒎𝑷𝟐𝑶𝟓
 = n.M = 0,2. 142   =  28,4 (g) 

Bài tập:  

1/ Cho 6,5 gam kẽm tác dụng với 36,5 gam dung dịch HCl thu được ZnCl2 và khí 

H2 . Tính khối lượng muối tạo thành sau phản ứng. 

 

2/ Khi cho miếng nhôm tan hết vào dung dịch có chứa 0,5 mol HCl thì thu được 

muối AlCl3 và 3,36 lít khí hiđro (đktc). 

a. Tính khối lượng miếng nhôm đã phản ứng 

b. Axit clohiđric còn dư hay không? Nếu còn dư thì khối lượng dư là bao nhiêu? 

 

 

 



VI. CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ 

            

           Các loại hợp chất vô cơ: Oxit, Axit, Bazơ, Muối 

1. Oxit 

 

BT: Cho công thức hóa học của một chất sau:K2O, Al2O3, P2O5, CaO, SO3, 

Fe2O3,CO2. 

a/ Gọi tên và phân loại các oxit trên . 

b/ Chất nào tác dụng được với nước ở nhiệt độ thường. Viết phương trình phản ứng.  

Hướng dẫn:  

a)  

OXIT BAZƠ OXIT AXIT 

K2O : kali oxit P2O5 : điphotpho pentaoxit 

Al2O3 : nhôm oxit SO3: lưu huỳnh trioxit 

CaO: canxi oxit CO2 : cacbon đioxit 

Fe2O3 : sắt (III) oxit  

 

b) Oxit tác dụng với nước ở nhiệt độ thường : K2O, CaO,  P2O5 , SO3 , CO2  

1/ K2O+  H2O→ 2KOH                   2/ CaO + H2O→ Ca(OH)2 

? 
Kể tên các loại hợp chất vô cơ mà em đã được học ở chương trình Hóa 8 



3/ P2O5 + 3H2O→  2H3PO4             4/ SO3 + H2O→  H2SO4        

5/ CO2 + H2O→ H2CO3 

 

2. Axit- Bazơ- Muối 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BT: Hoàn thành bảng sau 

Thành phần CTHH Đọc tên Phân loại 

1/ H và SO3(II)    

2/ H và S (II)    

3/ Na và nhóm OH    

4/ Cu(II) và Cl(I)    

5/ Mg và OH    

6/ H và nhóm PO4
 
(III)    

7/ Ca và nhóm HSO3 (I)    

8/ Fe (III) và nhóm OH    

AXIT 

- Khái niệm: Phân tử Axit gồm 1 hay nhiều nguyên tử hiđro + 1 gốc axit  

- Phân loại:   axit không có oxi: HCl...  và  axit có oxi: H
2
SO

4
..... 

- Đọc tên:   
Tên axit= axit + tên phi kim+ HIĐRIC (axit ko có oxi) → HCl: axit clohiđric 

                                                       + IC ( axit có nhiều oxi) →   HNO
3
: axit nitric  

                                             + Ơ ( axit có ít oxi) →HNO
2 
 : axit nitrơ 

 

 

 

 

 

 

 

BAZƠ 

- Khái niệm: Phân tử Bazơ gồm 1 nguyên tử kim loại + 1 hay nhiều nhóm hiđroxit (OH). 

- Phân loại: + Bazơ tan trong nước ( dd bazơ, kiềm): 5 loại 

                   + Bazơ không tan trong nước:  

- Đọc tên:    Tên bazơ  =      tên kim loại               +     hiđroxit 

                                        (kèm hóa trị,  

                                        nếu KL có nhiều hóa trị)    Cu (I, II) ; Fe (II, III) 

                                                          MUỐI 

- Khái niệm: Phân tử Muối gồm 1 hay nhiều nguyên tử kim loại+ 1 hoặc nhiều gốc axit.  

Ví dụ: NaCl, K
2
S, NaNO

3, 
Ca(HCO

3
)

2
... 

- Phân loại: + Muối trung hòa (trong gốc axit không có hiđro)  

                   + Muối axit (trong gốc axit có hiđro) 

- Đọc tên:   Tên muối  =  tên kim loại                    +  tên gốc axit (đuôi UA/IT/AT) 

                                      (kèm hóa trị,  

                                     nếu KL có nhiều hóa trị) 



 


